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 ƯỚ   Ộ G     XÃ  Ộ    Ủ  G Ĩ  V        

 

                      C    Ớ           G   G 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm  há  - Chủ tọa  hiê  tòa:  ng  h   V n    ng.  

Các  ội thẩm  hâ  dâ : 

1. Bà   àng Th  Thi n  ai; 

2. Bà  han Th   ga. 

- Thư ký  hiê  tòa: Bà V  Th  Thả    à Th     T a án nh n d n huy n  h  

  i  t nh  n  iang  

-   i di    i   ki m  át  hâ  dâ  h     CM  t  h     ia   tham  ia 

 hiê  toà: Không tha  gia  

Ngày 26 tháng 11 n   2019 t i tr  s  T a án nh n d n huy n  h    i  

t nh  n  iang xét xử s  thẩ  công  hai v  án th     số: 233/2019/TLST-DS ngày 

27 tháng 5 n   2019 về tranh chấp           tí  dụ  ” the  Quyết đ nh đ a v  

án ra xét xử số: 569/2019/QĐXXST-DS, ngày 22 tháng 10 n   2019 giữa các 

đ  ng sự: 

 N   ê   ơ :  g n hàng th  ng   i cổ phần Đ   Đ a ch : số 130  Đ   p 3  

quận     thành phố  ồ  hí  inh    

-  g ời đ i di n the  pháp  uật: ông V   inh T   hức v :  hủ t ch  ội 

đồng quản tr   

-  g ời đ i di n the  ủy quyền   ng  guyễn Thanh T   hức v : Tổng giá  

đốc   

-  g ời đ i di n the  ủy quyền   i: ông B ch  gọc   – chức v :  iá  đốc 

ph ng gia  d ch  Đ a ch : Số 06   guyễn  ữu  ảnh  th  trấn  h    i  huy n  h  

  i  t nh  n  iang  
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 g ời đ i di n the  ủy quyền tha  gia tố t ng: ông  guyễn  ữu T:  hức 

v :  h n viên Ng n hàng T    ĐA –        (V n bản ủy quyền ngày 

20/5/2019) ( ó  ặt)  

 Bị  ơ : Bà Tr  ng Th   gọc T  sinh n   1980; đ a ch : ấp     x      

huy n     t nh  n  iang  (Vắng  ặt)   

  g ời có quyền   i  nghĩa v   iên quan:  

-  ng  ê V n    sinh n   1982; đ a ch : ấp     x      huy n     t nh  n 

Giang  (Vắng  ặt)  

- Ủy ban nh n d n x      huy n     t nh  n  iang  Đ a ch : ấp     x      

huy n     t nh  n  iang (Vắng  ặt)  

-  ội  iên hi p ph  nữ x      huy n     t nh  n  iang  Đ a ch : ấp     x  

    huy n     t nh  n  iang (Vắng  ặt)  

 Ộ     G VỤ   : 

Tr ng đ n  h i  i n và tờ tự  hai của nguyên đ n d  ông  guyễn  ữu T  à 

ng ời đ i di n the  ủy quyền của nguyên đ n trình bày: Và  ngày 19/01/2018 bà 

Tr  ng Th   gọc T có    h p đồng tín d ng số 00801413/0134294601T18025 v i 

 g n hàng Th  ng   i  ổ phần Đ  đ  vay số tiền 20.000.000 (hai    i tri u) 

đồng    i suất tr ng h n 10%/n      c đích cho vay tiêu dùng  thời h n vay  à 12 

tháng (t  ngày 19/01/2018 đến ngày 19/01/2019)  v i hình thức tín chấp   ùng 

ngày     ết h p đồng thì  g n hàng đ  giải ng n ch  bà T đủ số tiền nói trên  

Tr ng quá trình thực hi n h p đồng thì bà T có đóng   i và trả vốn gốc tổng cộng 

đ  c 5 520 000 đồng thì ng ng ch  đến nay.  ặc dù  g n hàng có nhắc nh  bà T 

nhiều  ần nh ng bà vẫn  hông thực hi n và số n  này nay đ  quá h n   ay  g n 

hàng yêu cầu bà Tr  ng Th   gọc T có nghĩa v  trả ch   g n hàng số tiền vốn vay 

tính đến ngày 02/10/2019  à 15.326.153 đồng tiền vốn,   i tr ng h n  à 1.153.847 

đồng    i suất quá h n 2.1795.819 đồng  và tiền   i phát sinh trên vốn gốc t  ngày 

03/10/2019 the   ức   i suất thỏa Tận t i h p đồng tín d ng ch  đến  hi thanh 

t án hết n    

Đối v i h p đồng  iên  ết giữa  g n hàng v i Ủy ban nh n d n x     và 

 ội  iên hi p ph  nữ x         ết trên c  s  phía bên chính quyền đ a ph  ng có 

trách nhi   đôn đốc  nhắc nh  cán bộ  công nh n viên thuộc    quan  tổ chức 

 ình quản    có trách nhi   trả n  đúng the  thỏa thuận của   p đồng tín d ng và 

Thông bá  ch  phía  g n hàng biết  hi có cán bộ  công nh n viên chức ngh  vi c 

hay điều động công tác đ   g n hàng biết đ  thu hồi n  đối v i những ng ời đ  

vay vốn t i  g n hàng nên Ủy ban nh n d n x     và  ội  iên hi p ph  nữ x     

 hông có trách nhi    iên quan tr ng v   i n này. 

T i phiên t a hô  nay ông T đ i di n  g n hàng xác đ nh bà Tr  ng Th  

Ngoc T có đóng   i và trả vốn gốc đến ngày 26/11/2019 tổng cộng 5.520.000 đồng 

thì ng ng ch  đến nay   ay  g n hàng yêu cầu bà Tr  ng Th   g c T trả vốn gốc 

c n n  đến ngày 26/11/2019  à 19.050.442 đồng,   i tr ng h n  à 1.153.847 đồng  
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  i suất quá h n 2.570.442 đồng  Đồng thời  g n hàng yêu cầu bà Tr  ng Th  

Ngoc T phải tiếp t c trả tiền   i phát sinh    t  ngày 27/11/2019 the   ức   i suất 

thỏa Tận t i h p đồng tín d ng số 00801413/0134294601T18025 ngày 19/01/2018 

ch  đến  hi bà Tr  ng Th   g c T thanh t án x ng các  h ản n  v i  g n hàng. 

 ng T xác đ nh d    c đích bà Tr  ng Th   g c T vay tiền của  g n hàng  à đ  

tiêu dùng tr ng gia đình nên  g n hàng yêu cầu chồng bà T  à ông  ê V n   phải 

 iên đ i trả n  cùng bà T.  

B  đ n bà Tr  ng Th   g c T và ng ời có quyền   i  nghĩa v   iên quan ông 

 ê V n   đ  c T a án tống đ t thông bá  th     v  án và tri u tập h p    đ  tha  

gia phiên họp  i   tra vi c gia  nộp  tiếp cận  công  hai chứng cứ và h a giải 

nh ng vắng  ặt  hông    d  nên  hông ghi nhận đ  c    iến và h a giải đ  c  

  Ậ  ĐỊ    Ủ        : 

Sau  hi nghiên cứu các tài  i u có tr ng hồ s  v  án đ  c thẩ  tra t i phiên 

t a   ội đồng xét xử nhận đ nh:  

[1]  g n hàng Th  ng   i  ổ phần Đ   h i  i n bà Tr  ng Th   g c T và 

ông  ê V n  . Bà T  ông P có n i c  trú t i ấp   ng  hú  x  Long Giang  huy n 

 h    i  t nh  n  iang nên T a án nh n d n huy n  h    i th     giải quyết  à 

đúng thẩ  quyền the  quy đ nh t i các Điều 26  35 và Điều 39 của Bộ  uật tố t ng 

d n sự n   2015.  

[2] B  đ n Tr  ng Th   gọc T và ng ời có quyền   i nghĩa v   iên quan ông 

 ê V n   đ  đ  c T a án tri u tập h p    đến  ần thứ hai đ  tha  gia phiên t a 

nh ng ông vắng  ặt  hông    d     n cứ Điều 227 Bộ  uật tố t ng d n sự n   

2015   ội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng  ặt bà Tr  ng Th   g c T và ông  ê 

V n  . 

[3] T i phiên t a hô  nay ông T đ i di n  g n hàng yêu cầu bà Tr  ng Th  

Ngoc T  ông  ê V n   trả vốn gốc 15.326.153 đồng tiền vốn,   i tr ng h n  à 

1.153.847 đồng    i suất quá h n 2.570.442 đồng (tính đến ngày 26/11/2019), tổng 

cộng vốn và   i  à 19.050.442 đồng  Đồng thời  g n hàng yêu cầu ông bà Tr  ng 

Th   gọc T  ông  ê V n   phải tiếp t c trả tiền   i phát sinh    t  ngày 27/11/2019 

the   ức   i suất thỏa Tận t i h p đồng tín d ng số 00801413/0134294601T18025, 

ngày 19/01/2018 ch  đến  hi bà Tr  ng Th   gọc T  ông  ê V n   thanh t án 

x ng các  h ản n  v i  g n hàng  Xét thấy  vi c thay đổi  bổ sung yêu cầu  h i 

 i n của  g n hàng Th  ng   i  ổ phần Đ   hông v  t quá ph   vi yêu cầu 

 h i  i n ban đầu  c n cứ Điều 244 Bộ  uật tố t ng d n sự 2015   ội đồng xét xử 

chấp nhận vi c thay đổi  bổ sung yêu cầu  h i  i n của  g n hàng.  

[4] Đối v i Ủy ban nh n d n x     và  ội  iên hi p ph  nữ x       ội 

đồng xét xử nhận thấy  c n cứ the  h p đồng  iên  ết đ  c     ết giữa  g n hàng 

v i Ủy ban nh n d n x     và  ội  iên hi p ph  nữ x     ch  có nghĩa v  nhắc 

nh   đôn đốc cán bộ Tộc quyền quản    của    quan  ình đ  thực hi n nghĩa v  
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v i  g n hàng và Trung t   cũng  hông b    ĩnh số tiền vay của cá nh n vay tiền 

v i  g n hàng     đó  T a án  hông đ a Ủy ban nh n d n x     và  ội  iên hi p 

ph  nữ x     và  tha  gia tố t ng  à có c  s   

[5] The  hồ s  th  hi n bà Tr  ng Th   gọc T có chồng  à ông  ê V n    số 

n  của bà T phát sinh tr ng thời    hôn nh n và  g n hàng cũng có yêu cầu ông P 

có trách nhi   trả n  cùng v  và t a án đ  tống đ t thông bá  th     về vi c  g n 

hàng  h i  i n yêu cầu ông P cùng trả n  nh ng ông cũng  hông có    iến gì về 

vi c  h i  i n của  g n hàng     đó  vi c  g n hàng yêu cầu ông  ê V n   có 

trách nhi    iên đ i cùng v  trả n  ch   g n hàng  à có c n cứ  

[6]  ội đồng xét xử xét thấy    p đồng tín d ng số 

00801413/0134294601T18025 ngày 19/01/2018     ết giữa  g n hàng v i bà 

Tr  ng Th   gọc T đ  c xác  ập trên c  s  tự nguy n thỏa thuận giữa các bên  

hình thức và nội dung h p đồng  hông vi ph   điều cấ  của  uật   hông trái v i 

đ   đức x  hội và phù h p v i quy đ nh của pháp  uật nên đ y  à h p đồng tín d ng 

h p pháp  đ  c pháp  uật th a nhận và bả  v     n cứ the  h p đồng tín d ng đ  

là  phát sinh quyền và nghĩa v  của các bên the  quy đ nh t i Điều 463  466 Bộ 

 uật d n sự 2015  Tr ng quá trình thực hi n h p đồng phía bà T  hông thực hi n 

nghĩa v  trả vốn    i suất đúng h n ch   g n hàng đ  phát sinh n  quá h n  à vi 

ph   nghĩa v  của ng ời vay the  h p đồng tín d ng  à hai bên đ      ết     đó  

vi c  g n hàng  h i  i n bà T yêu cầu trả vốn gốc c n n  15 326 153 đồng tiền 

vốn    i tr ng h n  à 1.153.847 đồng    i suất quá h n 2.570.442 đồng (tính đến 

ngày 26/11/2019)  tổng cộng 19.050.442 đồng  à có c n cứ  phù h p v i quy đ nh 

t i các Điều 280  466 và Điều 468 Bộ  uật d n sự 2015  Điều 91 và Điều 95  uật tổ 

chức tín d ng n   2010  xét chấp nhận yêu cầu của  g n hàng th  ng   i cổ phần 

Đ . 

[7] T i phiên t a  đ i di n nguyên đ n có yêu cầu bà T phải tiếp t c ch u   i 

suất phát sinh the  h p đồng tín d ng số 00801413/0134294601T18025 ngày 

19/01/2018 ch  đến  hi bà T thanh t án x ng các  h ản n  v i  g n hàng   ội 

đồng xét xử xét thấy  the  h p đồng tín d ng có thỏa Tận  ức   i suất ch  vay 

tr ng h n    i suất n  quá h n và   i suất chậ  thanh t án     bà T vi ph   nghĩa 

v  thanh t án nên phải tiếp t c ch u các  h ản tiền   i the   ức   i suất  à các bên 

thỏa Tận the  h p đồng tín d ng ch  đến  hi bà T thanh t án x ng  h ản n  v i 

 g n hàng  à phù h p v i Điều 357 Bộ  uật d n sự 2015. 

[8] T  những ph n tích trên  có c  s  buộc bà Tr  ng Th   gọc T và ông  ê 

V n   có nghĩa v   iên đ i trả ch   g n hàng th  ng   i Đ  số tiền vốn và   i 

(tính đến ngày 26/11/2019) tổng cộng 19.050.442 đồng và buộc bà Tr  ng Th  

 gọc T và ông  ê V n   phải tiếp t c ch u các  h ản tiền   i the   ức   i suất  à 

các bên thỏa Tận the  h p đồng tín d ng ch  đến  hi bà T  ông P thanh t án x ng 

các  h ản n  v i  g n hàng  

[9] Về án phí d n sự s  thẩ :    yêu cầu của  g n hàng đ  c chấp nhận 

nên bà T  ông P phải ch u án phí d n sự the  quy đ nh pháp  uật  
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Vì các  ẽ trên; 

Q  Ế  ĐỊ   

 p dụng:  

-  ác Điều 26, 35, 39, 144, 147, 227, 244 và Điều 273 của Bộ  uật tố t ng 

d n sự n   2015; 

-  ác Điều 280  357  463  466 và Điều 468 Bộ  uật d n sự n   2015;  

-  ác Điều 91 và Điều 95  uật các tổ chức tín d ng n   2010;  

-  gh  quyết số 326/2016/UBTVQ 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban th ờng 

v  Quốc hội quy đ nh về  ức thu   iễn  giả   thu, nộp  quản    và sử d ng án phí 

và    phí T a án  

 uyên xử:  

 hấp nhận yêu cầu  h i  i n của  g n hàng Th  ng   i  ổ phần Đ . 

+ Buộc bà Tr  ng Th   gọc T và ông  ê V n   có nghĩa v   iên đ i trả ch  

 g n hàng th  ng   i cổ phần Đ  số tiền vốn và   i (tính đến ngày 26/11/2019)  à 

19.050.442 đồng (  ời chín tri u   hông tr   n      i nghìn  bốn tr   bốn 

   i hai đồng)  (Tr ng đó vốn 15.326.153 đồng,   i tr ng h n  à 1.153.847 đồng  

  i suất quá h n 2.570.442 đồng).  

+ K  t  ngày 27/11/2019 bà Tr  ng Th   gọc T, ông  ê V n   c n phải tiếp 

t c ch u các  h ản tiền   i the   ức   i suất  à các bên thỏa thuận tr ng h p đồng 

tín d ng số 00801413/0134294601T18025 ngày 19/01/2018 ch  đến  hi bà T  ông 

P thanh t án x ng các  h ản n  v i  g n hàng. Tr ờng h p tr ng h p đồng tín 

d ng  các bên có thỏa thuận về vi c điều ch nh   i suất ch  vay the  t ng thời    

của  g n hàng Th  ng   i  ổ phần Đ  thì   i suất  à bà Tr  ng Th   gọc T, 

ông  ê V n   phải tiếp t c thanh t án ch   g n hàng hàng th  ng   i cổ phần 

Đ  the  quyết đ nh của T a án cũng sẽ đ  c điều ch nh ch  phù h p v i sự điều 

ch nh   i suất của  g n hàng Th  ng   i  ổ phần Đ . 

- Về án phí: Bà Tr  ng Th   gọc T và ông  ê V n   phải ch u án phí d n sự 

s  thẩ  952.000 đồng ( hín tr   n      i hai nghìn). 

 g n hàng th  ng   i cổ phần Đ  đ  c h àn   i số tiền t   ứng án phí đ  

nộp 431.000 đồng (Bốn tr   ba    i  ốt nghìn đồng) the  biên  ai T số 0013111 

d   hi c c thi hành án d n sự huy n CM cấp ngày 27/5/2019. 

Đ  ng sự có  ặt t i phiên t a đ  c quyền  háng cá  tr ng h n 15 ngày    

t  ngày tuyên án  Riêng đ  ng sự vắng  ặt t i phiên t a đ  c quyền  háng cá  

tr ng h n 15 ngày    t  ngày nhận đ  c bản án tống đ t h p     

Tr ờng h p bản án  quyết đ nh đ  c thi hành the  quy đ nh t i Điều 2  uật 

Thi hành án d n sự thì ng ời đ  c thi hành án d n sự  ng ời phải thi hành án d n 

sự có quyền th ả Tận thi hành án  quyền yêu cầu thi hành án  tự nguy n thi hành án 
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h ặc b  c ỡng chế thi hành án the  quy đ nh t i các Điều 6  7 và 9  uật thi hành 

án d n sự; Thời hi u thi hành án đ  c thực hi n the  quy đ nh t i Điều 30  uật thi 

hành án d n sự /  

  i nhận:                                                       .  Ộ  ĐỒ G XÉ  XỬ SƠ   Ẩ  

-T    t nh  n  iang;                                                         Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

-VKS   huy n  h    i; 

- hi c c T   S huy n  h    i; 

- ác đ  ng sự; 

-  u   

                                                                                

                                                                                            hạm V n    ng 
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